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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2025/TT-BNNMT
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025



THÔNG TƯ
 Hướng dẫn về quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói


Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Luật Trồng trọt; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng trong phạm vi toàn quốc.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng Thông tư này là các Cơ quan chuyên ngành về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từ Trung ương đến địa phương; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng.

Chương II
YÊU CẦU KỸ THUẬT
Điều 3. Yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng 

1. Vùng trồng canh tác chủ yếu một loại cây trồng, đảm bảo liền vùng, liền thửa có điều kiện đồng đều, thống nhất quy trình canh tác và quy trình phòng chống sinh vật gây hại. 
2. Quy trình sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương. 
3. Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và tuân thủ thời gian cách ly theo quy định.
4. Sử dụng phân bón bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, vật nuôi, môi trường, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách.

5. Có biện pháp quản lý các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng, độc tố nấm và các vi sinh vật gây hại đảm bảo sản phẩm cây trồng đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam. 

6. Thực hiện vệ sinh đồng ruộng thường xuyên đảm bảo vườn trồng thông thoáng, giảm nguồn lây lan sinh vật gây hại giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh.
7. Thu hoạch sản phẩm phải đảm bảo thời gian cách ly của thuốc bảo vệ thực vật; có biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong quá trình tập kết và vận chuyển sản phẩm từ vùng trồng về cơ sở đóng gói. 

8. Có hồ sơ ghi chép quá trình canh tác, thu hoạch và vận chuyển sản phẩm (bao gồm thông tin mua bán và sử dụng vật tư nông nghiệp như giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; phát hiện sinh vật gây hại; thu hoạch, khối lượng, khách hàng, mã số cơ sở đóng gói) để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. 

9. Có hệ thống giám sát nội bộ để kiểm soát vùng trồng luôn duy trì được các yêu cầu kỹ thuật. 
10. Đối với các vùng trồng phục vụ xuất khẩu
Ngoài các yêu cầu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 của Điều này, phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và các yêu cầu khác theo quy định của nước nhập khẩu; 

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở đóng gói 

1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sơ chế, bảo quản sản phẩm. Bố trí mặt bằng và hoạt động tiếp nhận, sơ chế, đóng gói theo nguyên tắc một chiều; có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại tránh tái nhiễm và lây nhiễm chéo; đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và có biện pháp chống chuột và các động vật hại khác. 

2. Sử dụng các loại hoá chất được phép sử dụng và sử dụng đúng theo quy định của Việt Nam trong quá trình sơ chế, bảo quản, đóng gói.
3. Có các hồ sơ về nguồn gốc sản phẩm trồng trọt (gồm các thông tin đầu vào, đầu ra của sản phẩm, tên vùng trồng, mã số vùng trồng, khối lượng, ngày nhập sản phẩm, khách hàng, thị trường tiêu thụ), hồ sơ kiểm soát sinh vật gây hại, hồ sơ theo dõi vệ sinh cơ sở đóng gói, hồ sơ về nhân sự, tập huấn nội bộ; hồ sơ hóa chất sử dụng trong sơ chế, đóng gói, bảo quản và vệ sinh cơ sở đóng gói để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. 

4. Có các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc trong quá trình bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

5. Có hệ thống giám sát nội bộ để kiểm soát cơ sở đóng gói luôn duy trì các yêu cầu kỹ thuật 
6. Đối với cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu:

a) Chỉ đóng gói sản phẩm cây trồng từ các vùng trồng đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu;
b) Thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4  và khoản 5 Điều này và đảm bảo tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật đối với từng sản phẩm theo quy định của từng nước nhập khẩu. 
Chương III

QUẢN LÝ MÃ SỐ VÙNG TRỒNG VÀ MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
Điều 5. Quy định về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói

1. Mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói do cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao (sau đây gọi là Cơ quan có thẩm quyền địa phương). Trường hợp có nhu cầu xuất khẩu thì Cơ quan có thẩm quyền địa phương tổng hợp gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để đàm phán với nước nhập khẩu phê duyệt mã số xuất khẩu.
2. Một vùng trồng hoặc một cơ sở đóng gói chỉ có một mã số duy nhất. 
Đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói để xuất khẩu được bổ sung thêm thông tin đảm bảo truy xuất theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
Điều 6. Phê duyệt mã số đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói 


1. Các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và tương đương theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nộp Tờ khai kỹ thuật theo mẫu tại Phụ lục 1 (đối với vùng trồng) hoặc Phụ lục 2 (đối với cơ sở đóng gói) của Thông tư này cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương để được phê duyệt  mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

         Cơ quan có thẩm quyền địa phương có trách nhiệm cập nhật thông tin của vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói lên Cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

          2. Trường hợp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đăng ký để xuất khẩu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập danh sách đề nghị nước nhập khẩu xem xét phê duyệt. Nước nhập khẩu hoặc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra thực tế các vùng trồng và cơ sở đóng gói này khi cần thiết.
Điều 7. Kiểm tra vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu 
1. Kiểm tra thực địa 

a) Trên cơ sở Tờ khai kỹ thuật của tổ chức, cá nhân, Cơ quan có thẩm quyền địa phương kiểm tra thực địa, đánh giá các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của nước nhập khẩu và lập Biên bản theo mẫu tại Phụ lục 3 (đối với vùng trồng) và Phụ lục 4 (đối với cơ sở đóng gói) của Thông tư này. 

b) Hình thức kiểm tra: kiểm tra trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương hoặc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

2. Xử lý kết quả kiểm tra
a) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực địa, Cơ quan có thẩm quyền địa phương phải thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đạt yêu cầu, phải nêu rõ lý do và thời hạn khắc phục.

b) Cơ quan có thẩm quyền địa phương tổng hợp danh sách mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật và các yêu cầu khác của nước nhập khẩu gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để đàm phán với nước nhập khẩu. 
Điều 8. Giám sát mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu 
1. Giám sát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

a) Vùng trồng, cơ sở đóng gói được phê duyệt mã số xuất khẩu phải được Cơ quan có thẩm quyền địa phương giám sát định kỳ hàng năm để đảm bảo duy trì việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này và của nước nhập khẩu. Trong quá trình giám sát, cơ quan thực hiện giám sát có thể lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả kiểm soát các yêu cầu kỹ thuật tại Thông tư này và của nước nhập khẩu. Việc lấy mẫu, phân tích mẫu thực hiện theo quy định hiện hành.
          Đối với vùng trồng các cây ngắn ngày được trồng nhiều vụ trong năm chỉ tiến hành giám sát 01 lần/năm. Đối với các vụ không giám sát tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số vùng trồng phải thực hiện cập nhật thông tin vùng trồng hoặc gửi thông tin về Cơ quan có thẩm quyền địa phương để cập nhật trên cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

b) Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thực hiện giám sát theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo tình hình phát sinh của sinh vật gây hại hoặc theo yêu cầu của công tác quản lý.

2. Xử lý kết quả giám sát


Kết quả giám sát phải được cập nhật trên cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trong vòng 05 ngày, kể từ ngày kết thúc giám sát. Trường hợp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, Cơ quan có thẩm quyền địa phương có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, yêu cầu khắc phục và tạm dừng sử dụng mã số cho đến khi khắc phục đáp ứng yêu cầu. 

Điều 9. Quy tắc đặt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

1. Đối với vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa:

RD - mã tỉnh - OR- mã cây trồng- số thứ tự.

Trong đó:

- RD là Ready – sẵn sàng


- OR là Orchard- vùng trồng

- Mã tỉnh là các chữ cái đầu viết hoa của tỉnh ghép lại, ví dụ: Hà Nội mã tỉnh sẽ là HN, Cao Bằng là CB, thành phố Hồ Chí Minh là HCM.

- Mã cây trồng là tên viết hoa viết liền không dấu của tên cây trồng, ví dụ: bắp cải sẽ là BAPCAI, rau gia vị là RAUGIAVI, khoai tây là KHOAITAY. 

2. Đối với cơ sở đóng gói sản phẩm trồng trọt phục vụ tiêu thụ nội địa:

RD - mã tỉnh – PH - số thứ tự.

Trong đó PH là Packing house – nhà đóng gói

Chương IV

TẠM DỪNG, THU HỒI 

MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
Điều 10. Thông báo vi phạm
Sau khi nhận được thông báo của nước nhập khẩu hoặc báo cáo của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng đối với các lô hàng không tuân thủ về yêu cầu kiểm dịch thực vật hoặc an toàn thực phẩm, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương để thông báo cho tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói biết. Thời gian thông báo không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.


Điều 11. Điều tra nguyên nhân, báo cáo khắc phục 


1. Sau khi nhận được thông báo không tuân thủ, tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói phải tiến hành điều tra xác định nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục và gửi báo cáo về Cơ quan có thẩm quyền địa phương.  

2. Sau khi nhận được báo cáo khắc phục, Cơ quan có thẩm quyền địa phương phải đánh giá lại kết quả khắc phục của vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói. Trường hợp kết quả khắc phục đạt yêu cầu thì gỡ bỏ việc tạm dừng mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói và báo cáo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổng hợp, đàm phán theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Điều 12. Tạm dừng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

Cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện tạm dừng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thông báo về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cập nhật trên cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trong các trường hợp sau:


1. Trong quá trình giám sát phát hiện vùng trồng, cơ sở đóng gói không duy trì được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư này hoặc của nước nhập khẩu. 
2. Nhận được thông báo không tuân thủ của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật hoặc an toàn thực phẩm hoặc vi phạm các quy định khác của Việt Nam hoặc nước nhập khẩu. 
3. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Đối với các trường hợp mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói liên quan đến lô hàng vi phạm đã được thông báo, cơ quan có thẩm quyền địa phương thông báo và tạm dừng sử dụng mã số để xuất khẩu cho đến khi hoàn tất điều tra xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục  hiệu quả được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, trừ trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu khác.

Điều 13. Thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 
Cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu và thông báo về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cập nhật trên cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trong các trường hợp sau:


1. Không phối hợp thực hiện giám sát định kỳ; không thể thực hiện biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại thời điểm giám sát.

2. Vùng trồng đã chuyển đổi loại cây trồng; cơ sở đóng gói chuyển địa điểm so với đăng ký cấp mã số ban đầu.

3. Sử dụng hoá chất cấm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam trong canh tác, sơ chế, bảo quản.


4. Nhiều lần nhận thông báo không tuân thủ của nước nhập khẩu hoặc vi phạm lần đầu nhưng có mức độ nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín sản phẩm cây trồng của Việt Nam.

5. Giả mạo hồ sơ, giấy tờ; gian lận trong sử dụng mã số.
6. Cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận tương đương.
7. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

         Điều 14. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
        1. Quy định Cơ quan có thẩm quyền địa phương nêu tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.
        2. Bố trí nguồn lực và cấp kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để các Cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1. Chủ trì tổ chức thực hiện việc quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói trên phạm vi toàn quốc.


2. Đàm phán với các nước nhập khẩu để thống nhất yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng phục vụ xuất khẩu và phê duyệt các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng. 


3. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo yêu cầu của nước nhập khẩu và theo yêu cầu quản lý. 


4. Vận hành cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trên phạm vi toàn quốc.
5. Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác phê duyệt, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
6. Thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân về các yêu cầu kỹ thuật bổ sung hoặc các quy định mới của nước nhập khẩu.

7. Chỉ đạo cho các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng kiểm tra, đối chiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm khi có yêu cầu bổ sung của nước nhập khẩu.


Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Cơ quan có thẩm quyền địa phương nêu tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

           2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trong phạm vi được phân công.

            Điều 17. Trách nhiệm của Cơ quan có thẩm quyền địa phương 

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phê duyệt và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại địa phương theo thẩm quyền được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố phân công, phân cấp. 

3. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại địa phương.


4. Thực hiện việc quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; tiếp nhận tờ khai kỹ thuật và thông báo kết quả phê duyệt mã số cho Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
5. Xây dựng chương trình giám sát an toàn thực phẩm và quản lý sinh vật gây hại thực vật đối với các sản phẩm trồng trọt tại địa phương.

6. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương.

7. Phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chuẩn bị và làm việc với vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu; thực hiện giám sát trong trường hợp Nghị định thư hoặc các văn bản song phương có quy định. 
8. Thực hiện việc tạm dừng và thu hồi mã số vùng trồng hoặc mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Thông tư này.


9. Cập nhật đầy đủ, đúng hạn các thông tin về vùng trồng, cơ sở đóng gói lên Cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo quy định.
         10. Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát, thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp. 
Điều 18. Trách nhiệm của vùng trồng
1. Duy trì các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý vùng trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
2. Xây dựng kế hoạch tự giám sát nội bộ, lấy mẫu sản phẩm phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm bao gồm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm kim loại nặng, độc tố vi nấm và vi sinh vật trong thực phẩm. Lưu giữ hồ sơ giám sát và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
3. Phối hợp với Cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện giám sát định kỳ và giám sát theo yêu cầu tại Điều 8 của Thông tư này.
4. Cam kết không sử dụng các hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam trong quá trình canh tác. 

5. Chủ động áp dụng các biện pháp tự bảo vệ mã số vùng trồng đã được cấp. Trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng mã số vùng trồng trái quy định cần thông báo ngay cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương và Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. 

6. Chủ động tổ chức tập huấn cho các hộ nông dân trong vùng trồng về các quy định, các yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu; phòng chống sinh vật gây hại, nhận diện và kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật. 

7. Thông báo lại cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương nếu có các thay đổi ảnh hưởng đến các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 3 của Thông tư này hoặc thay đổi về diện tích, người đại diện hoặc thay đổi địa giới hành chính nhưng không thay đổi vị trí của vùng trồng.
8. Đối với vùng trồng có nhiều hộ nông dân cùng tham gia sản xuất: 
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp mã số vùng trồng phải chỉ định một người hoặc pháp nhân đại diện làm đầu mối quản lý vùng trồng, chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong kiểm tra, giám sát, và truy xuất nguồn gốc;

b) Các hộ dân tham gia trong vùng trồng phải được phân định rõ bằng mã phụ đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc đến từng hộ sản xuất cụ thể;

c) Danh sách, diện tích của các hộ tham gia trong vùng trồng phải được cập nhật, lưu giữ và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

9. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý hàng hóa vi phạm theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 19. Trách nhiệm của Cơ sở đóng gói

1. Duy trì các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý cơ sở đóng gói theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

2. Xây dựng kế hoạch tự giám sát nội bộ, lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm bao gồm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng. Lưu giữ hồ sơ giám sát và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.
3. Phối hợp với Cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện giám sát định kỳ và giám sát theo yêu cầu tại Điều 6 của Thông tư này.
4. Cam kết không sử dụng các hóa chất cấm, hóa chất ngoài danh mục trong sơ chế, đóng gói và bảo quản. Công bố danh sách các loại hóa chất sử dụng tại cơ sở đóng gói. 
5. Chủ động áp dụng các biện pháp tự bảo vệ mã số đã được cấp. Trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng mã số trái phép cần thông báo ngay cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương và Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. 

6. Chủ động tập huấn cho người lao động tại cơ sở đóng gói các quy định, yêu cầu kỹ thuật của nước nhập khẩu; tập huấn an toàn thực phẩm, kiểm soát và loại bỏ các đối tượng kiểm dịch thực vật trong quá trình tiếp nhận, phân loại, sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm. 

7. Thông báo lại cho Cơ quan có thẩm quyền địa phương nếu có thay đổi ảnh hưởng đến các yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư này hoặc thay đổi quy mô, diện tích hoặc người đại diện hoặc thay đổi địa giới hành chính nhưng không thay đổi vị trí của vùng trồng..

8. Thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý hàng hóa vi phạm theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các mã số xuất khẩu đã được cấp thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị như các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được cấp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Đối với các mã số vùng trồng nội địa được cấp theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đặt lại mã theo quy tắc tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 và cập nhật lên cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Điều 21. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2025.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:
- TTgCP và các PTTgCP (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ NN và MT;

- Sở NN và MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ NN và MT, Cổng TTĐT Bộ NN và MT;

- Lưu: VT, TTBVTV.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Trung 




Phụ lục 1

TỜ KHAI KỸ THUẬT CỦA VÙNG TRỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường  Hướng dẫn quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng)
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN


Số: …………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày….. tháng …. Năm….


TỜ KHAI KỸ THUẬT

(Đối với vùng trồng)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số:..................................................................................

Người đại diện: ...........................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Căn cước công dân: ..................................................................................

Điện thoại: ...............................                                Email: .......................................................

2. Tên vùng trồng đề nghị cấp mã số:..........................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

II. MÔ TẢ VỀ VÙNG TRỒNG

1. Giống cây trồng: .....................................................................................................................

2. Tuổi cây (năm tuổi): ...............................................................................................................

3. Thời gian thu hoạch dự kiến: từ ngày ...... tháng .... năm....... đến ngày .....tháng ...... năm ....
4. Diện tích vùng trồng: ..............................

5. Số hộ tham gia vùng trồng: .........................

6. Năng suất, sản lượng: 

- Sản lượng trung bình của 3 năm  gần nhất: (tấn/ha/năm): .....................................

- Năng suất trung bình 3 năm gần nhất (tạ/ha): ..............................

(Trường hợp trồng mới thì ghi sản lượng dự kiến) ...........................

7. Quy trình canh tác

- Giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc GCN tương đương đương: 
Có □      Không □ 

+ Trường hợp có GCN thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  và tương đương: ............................

+ Trường hợp không có GCN: Sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt: 
 Có □      Không □
8. Loại thuốc BVTV và hóa chất khác sử dụng (2 vụ gần nhất): ...............................................

.....................................................................................................................................................

9. Phân bón sử dụng (2 vụ gần nhất): ......................................................................................

.....................................................................................................................................................

10. Các loài sinh vật gây hại đã phát hiện (2 vụ gần nhất): ........................................................
.....................................................................................................................................................

11. Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã áp dụng: .............................................................

......................................................................................................................................................

12. Thị trường tiêu thụ chính: .....................................................................................................

13. Liên kết tiêu thụ: ...................................................................................................................

(Ghi rõ tên Doanh nghiệp/ cơ sở đóng gói, mã số cơ sở đóng gói (nếu có) liên kết)

14. Có biện pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm: có □;             Không □
III. ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 
 1. Phục vụ tiêu thụ nội địa □                

Tiêu thụ trong nước: ………………..…………………………………………………………

2. Phục vụ xuất khẩu □

Tên thị trường xuất khẩu đăng ký: ……………………………………………………………
IV. TÀI LIỆU KÈM THEO
1. Danh sách các hộ nông dân trong vùng kèm theo diện tích

2. Cam kết tham gia và tuân thủ các quy định tại Thông tư .... của các hộ nông dân hoặc văn bản đồng ý liên kết với đơn vị đứng tên vùng trồng hoặc văn bản có giá trị tương đương trong trường hợp đại diện mã số là tổ chức, cá nhân liên kết với vùng trồng (trường hợp vùng trồng xuất khẩu).
3. Bản sao giấy chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt (GAP) (nếu có)
Chúng tôi cam đoan thông tin trong tờ khai kỹ thuật, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp mã số vùng trồng…………………(Ghi rõ phục vụ tiêu thụ nội địa hoặc phục vụ xuất khẩu)./.

                                                                                Tổ chức cá nhân đề nghị cấp mã
                                              (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Phụ lục 2

TỜ KHAI KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng)
	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN


Số: …………….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày….. tháng …. Năm….


TỜ KHAI KỸ THUẬT

(Đối với cơ sở đóng gói)

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số: .................................................................................  

Người đại diện: ...................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

Mã số doanh nghiệp/Căn cước công dân: ........................................................................... 

Điện thoại: .............................                          Email : ........................................................ 

2. Tên cơ sở đóng gói đề nghị cấp mã số: .................................................................................. 

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

II. MÔ TẢ VỀ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

1. Diện tích cơ sở đóng gói: .................................................................................................
2. Công suất đóng gói/ngày: ................................................................................................
3. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây) …………………………

4. Các sản phẩm đang đóng gói: …………………………………………………………..

5. Sản phẩm đăng ký mã số cơ sở đóng gói: ………………………………………………

6. Thị trường tiêu thụ chính: ……………………………………………………………….

7. Thị trường đăng ký mã số cơ sở đóng gói: ……………………………………………...

8. Giấy chứng nhận: HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000/ cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc giấy chứng nhận khác tương đương ……………………………………………………………
(Khoanh tròn vào chứng nhận được cấp hoặc điền tên giấy chứng nhận khác vào dấu “…”)

9. Quy trình đóng gói: theo nguyên tắc 1 chiều:   Có □      Không □
10. Sinh vật gây hại đã phát hiện (trong 1 năm gần nhất): ………………………………...

……………………………………………………………………………………………

11. Các biện pháp quản lý SVGH đã áp dụng tại CSĐG: ....................................................

………………………………………………………………………………………………

Các biện pháp vệ sinh cơ sở đóng gói: có □;       Không □

12. Tên hóa chất sử dụng trong quá trình đóng gói(nếu có): ……………….………...……

13. Tên hóa chất sử dụng trong quá trình vệ sinh nhà đóng gói(nếu có): …………...……

……………………………………………………………………………………………..

14. Có biện pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm: có □;             Không □

III. ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI
 1. Phục vụ tiêu thụ nội địa □                

Thị trường tiêu thụ trong nước: ………………………………… (Ghi rõ chợ/ siêu thị…)

2. Phục vụ xuất khẩu □

Tên thị trường xuất khẩu đăng ký: …………………………(Ghi rõ Quốc gia nhập khẩu)
IV. TÀI LIỆU KÈM THEO 

+ Bản vẽ mặt bằng cơ sở đóng gói.
+ Quy trình đóng gói áp dụng tại cơ sở.
+ Bản thuyết minh cơ sở đóng gói

+ Bản sao giấy chứng nhận  (HACCP/GMP/ISO 9001/ISO 22000/cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc ……………………………………………………………) của cơ sở (nếu có)
Chúng tôi cam đoan thông tin trong tờ khai kỹ thuật, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp mã số cơ sở đóng gói./. 

	
	Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp mã số

         (Ký tên, đóng dấu (nếu có))


Phụ lục 3
BIÊN BẢN KIỂM TRA TẠI VÙNG TRỒNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

KIỂM TRA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày….. tháng …. Năm….


BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

(Đối với vùng trồng) 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên vùng trồng: ...................................................................................................

2. Địa chỉ: ..................................................................................................................

3. Mã số đăng ký kinh doanh số:  ....................    ngày cấp................  nơi cấp .........

4. Số điện thoại: ......................... Email liên hệ (nếu có): .........................................

5. Mã số vùng trồng (nếu có): ……................................
6. Tên sản phẩm cây trồng: ………………………………………………………

7. Ngày kiểm tra, giám sát: …………………… Lần …………………
8. Hình thức kiểm tra, giám sát: Trực tiếp □; Trực tuyến □;  Trực tiếp và trực tuyến   □
9. Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát: 

  1) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………..

2) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………….

3) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………….

 10) Đại diện vùng trồng: 

1) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………..

2) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………..

II. KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC TẾ 
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Diễn giải chi tiết

	I
	Thông tin vùng trồng
	
	
	

	-
	Diện tích vùng trồng
	
	
	

	-
	Số hộ tham gia sản xuất 
	
	
	

	-
	Giai đoạn sinh trưởng của cây trồng
	
	
	

	-
	Thời gian dự kiến thu hoạch
	
	
	

	-
	Sản lượng dự kiến thu hoạch
	
	
	

	-
	Cơ sở đóng gói liên kết (MS CSĐG)
	
	
	

	-
	Thông tin khác (nếu có)
	
	
	

	II
	Chỉ tiêu đánh giá
	
	
	

	1
	Địa điểm sản suất (Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác)
	
	
	

	2
	Đất trồng (Đáp ứng quy định về hàm lượng các kim loại nặng trong đất đối với đất nông nghiệp)
	
	
	

	3
	Nước tưới (đáp ứng giới hạn các kim loại nặng, vi sinh vật (đối với nước sử dụng trong sản xuất rau ăn sống, quả ăn ngay) theo quy định về chất lượng nước mặt)
	
	
	

	4
	Giống cây trồng (giống cây trồng được quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành)
	
	
	

	5
	Nhật ký canh tác
	
	
	

	
	Ghi chép thông tin đủ theo quy định yêu cầu của vùng trồng (kiểm tra các thông tin sử dụng phân bón, thuốc BVTV, VSĐR, thu hoạch…) (sổ ghi chép hoặc phần mềm quản lý vùng trồng)
	
	
	

	6
	Quản lý sinh vật gây hại
	
	
	

	-
	Thành phần và mật độ, tỷ lệ sinh vật gây hại đã phát hiện
	
	
	

	-
	Biện pháp quản lý sinh vật gây hại
	
	
	

	-
	Áp dụng biện pháp IPM hoặc IPHM
	
	
	

	- 
	Lấy mẫu kiểm tra thành phần sinh vật gây hại nếu chưa thể giám định tại chỗ
	
	
	

	7
	Sử dụng thuốc BVTV (có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, sử dụng 4 đúng...; lưu giữ, bảo quản thuốc BVTV, hóa chất đảm bảo an toàn cho người sử dụng và sản phẩm...)
	
	
	

	8
	Sử dụng phân bón (đã được quyết định công nhận lưu hành; phân chuồng được xử lý (ủ) trước khi sử dụng; bảo quản phân bón, phối trộn, sử dụng phân bón không gây ô nhiễm cho sản phẩm...)
	
	
	

	9
	Biện pháp quản lý dư lượng thuốc BVTV và các chỉ tiêu ATTP (lấy mẫu test dư lượng, có chương trình giám sát ATTP) 
	
	
	

	10
	Điều kiện canh tác
	
	
	

	-
	Áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
	
	
	

	-
	Sạch cỏ dại, tàn dư thực vật
	
	
	

	11
	Vị trí vùng trồng (Xác định bằng định vị GPS)
	
	
	

	12
	Thu hoạch, sơ chế (thu hoạch đảm bảo thời gian cách ly thuốc BVTV; nước dùng cho sơ chế đáp ứng quy định về nước sinh hoạt; vật liệu bao gói không gây ô nhiễm cho sản phẩm; tuân thủ quy định về vệ sinh công nhân, vệ sinh nhà xưởng trang thiết bị - nếu có cơ sở sơ chế gắn liền;...)
	
	
	

	13
	Thu gom, xử lý bao bì sản phẩm thuốc BVTV, phân bón (Có biện pháp thu gom, xử lý đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; biện pháp xử lý chất thải, nước thải không gây ô nhiễm cho sản phẩm và môi trường...)
	
	
	

	14
	Ghi chép, truy xuất nguồn gốc sản phẩm (có ghi chép việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón, thời gian, khối lượng thu hoạch và nơi tiêu thụ sản phẩm...)
	
	
	

	15
	Người sản xuất (người trực tiếp sản xuất đảm bảo sức khỏe để sản xuất; có kiến thức ATTP; phòng chống SVGH, KDTV...)
	
	
	

	16
	Lấy mẫu phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng) (nếu có) 
	
	
	

	17
	Các nội dung theo yêu cầu của nước nhập khẩu (áp dụng với từng sản phẩm và quy định của từng quốc gia, vùng lãnh thổ)
	
	
	

	Tổng số chỉ tiêu đánh giá: ……/17 chỉ tiêu
	
	
	


III. CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Đạt □;             Không đạt □ …………….(có thể khắc phục/ không thể khắc phục)
…………………………………………………………………………………………………...

Nội dung cần khắc phục: .....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN VÙNG TRỒNG

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN VÙNG TRỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT (Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục 4
BIÊN BẢN KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /TT-BNNMT ngày     tháng    năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm cây trồng)
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 KIỂM TRA


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày….. tháng …. năm….


BIÊN BẢN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

(Đối với cơ sở đóng gói) 
I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở đóng gói: ..............................................................................................

2. Địa chỉ: ..................................................................................................................

3. Mã số đăng ký kinh doanh số:  ....................    ngày cấp................  nơi cấp .........

4. Số điện thoại: ......................... Email liên hệ (nếu có): .........................................

5. Mã số số cơ sở đóng gói (nếu có): ……................................
6. Tên sản phẩm cây trồng: ………………………………………………………

7. Ngày kiểm tra, giám sát: …………………… Lần …………………
8. Hình thức kiểm tra, giám sát: Trực tiếp □; Trực tuyến □;  Trực tiếp và trực tuyến   □
9. Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát: 

  1) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………..

2) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………….

3) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………….

 10) Đại diện cơ sở đóng gói: 

1) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………..

2) Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: …………………..

II. KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC TẾ 

	STT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Diễn giải chi tiết

	I
	Thông tin chung 
	
	
	

	
	Diện tích 
	
	
	

	
	Số lượng nhân sự
	
	
	

	
	Sản phẩm cây trồng được đóng gói tại cơ sở
	
	
	

	
	Công suất đóng gói/ngày
	
	
	

	
	Cơ sở xử lý KDTV kèm theo
	
	
	

	
	Vùng trồng liên kết (MSVT)
	
	
	

	
	Thông tin khác (nếu có)
	
	
	

	II
	Chỉ tiêu đánh giá
	
	
	

	1
	Địa điểm sản suất (Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác)
	
	
	

	2
	Nước sơ chế (đáp ứng giới hạn các kim loại nặng, vi sinh vật (đối với nước sử dụng trong sản xuất rau ăn sống, quả ăn ngay) theo quy định về chất lượng nước mặt)
	
	
	

	3
	Kết cấu, bố trí khu vực tiếp nhận, phân loại, sơ chế, bảo quản và đóng gói sản phẩm theo nguyên tắc 1 chiều; phân khu, lô rõ ràng giữa các khu tiếp nhận, sơ chế, phân loại và đóng gói sản phẩm cây trồng; đảm bảo vệ sinh sạch sẽ
	
	
	

	4
	Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc tiếp nhận, phân loại, sơ chế, đóng gói sản phẩm cây trồng; đảm bảo vệ sinh sạch sẽ
	
	
	

	5
	Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải, nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường (có biện pháp xử lý chất thải, nước thải và phải đáp ứng quy định trước khi thải ra môi trường)
	
	
	

	6
	Bao bì, nguyên liệu dùng trong đóng gói đảm bảo sạch sẽ, mới; có đầy đủ thông tin theo quy định đảm bảo đủ để truy xuất
	
	
	

	7
	Hóa chất sử dụng sơ chế, bảo quản và vệ sinh cơ sở đóng gói (có trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam...; lưu giữ, bảo quản hóa chất đảm bảo an toàn cho người sử dụng và sản phẩm...)
	
	
	

	8
	Biện pháp phòng chống côn trùng, chuột, …
	
	
	

	9
	Người trực tiếp sản xuất, vệ sinh công nhân (người trực tiếp sản xuất đảm bảo sức khỏe để sản xuất; có kiến thức ATTP; phòng chống SVGH, KDTV...có trang thiết vị vệ sinh công nhân, nhà vệ sinh bố trí hợp lý…)
	
	
	

	10
	Ghi chép, truy xuất nguồn gốc sản phẩm (có ghi chép việc sử dụng hóa chất sơ chế, bảo quản, vệ sinh cơ sở đóng gói; , thời gian tiếp nhận,sơ chế, kiểm soát SVGH, khối lượng và nơi tiêu thụ sản phẩm..., tập huấn, đạo tạo)
	
	
	

	11
	Các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu tùy thuộc vào từng loại hàng hóa (nhiệt độ, độ ẩm của cơ sở đóng gói, Hiệu chuẩn thiết bị định kỳ, vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu …) 
	
	
	

	12
	Kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật (phải nhận diện và có biện pháp phòng chống đối tượng kiểm dịch thực vật mà nước nhập khẩu quan tâm)
	
	
	

	13
	Lấy mẫu trước khi xuất hàng (mô tả chi tiết tần xuất lấy mẫu, tỷ lệ lấy mẫu)
	
	
	

	14
	Nguồn cung cấp điện, phòng chống cháy nổ theo quy định.
	
	
	

	15
	Lấy mẫu phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng) (nếu có)
	
	
	

	16
	Các nội dung khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu (áp dụng với từng sản phẩm và quy định của từng quốc gia, vùng lãnh thổ)
	
	
	

	Tổng số chỉ tiêu đánh giá: ……/16 chỉ tiêu
	
	
	


III. CHỈ TIÊU KHÔNG ĐÁNH GIÁ VÀ LÝ DO

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Đạt □;             Không đạt □ …………….(có thể khắc phục/ không thể khắc phục)
…………………………………………………………………………………………………...

Nội dung cần khắc phục: .....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÓNG GÓI

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

	ĐẠI DIỆN CSĐG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT (Ký và ghi rõ họ tên)
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